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摘   要 
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China and Vietnam are close neighboring countries with a long history of  
cultural communications. As early as Qin and Han dynasties, the Chinese character, 
which is the carrier of script, began to be introduced into Vietnam. Then the Chinese 
character was adopted as the official writing system in Vietnam for a long period of 
more than 2000 years and exerted a great influence on the Vietnamese culture. The 
words borrowed from Chinese gradually entered the Vietnamese vocabulary through 
assimilation and evolution and became unique loan words of Chinese origin which is 
still in frequent use today. 
Loan words of Chinese origin, which is the historical witness of the close 
integration of Sino-Vietnamese language and culture, went through ups and downs 
during its development. Nowadays, the status of the loan words of Chinese origin 
raised and became an indispensable part of the Vietnamese lexicon which occupies 
60% to 70% in Vietnamese vocabulary. 
Since the last decade, great importance has been attached to the study on the loan 
words of Chinese origin. This paper reflects relevant issues from the two aspects of 
theory and practice, agrees upon the research value of the loan words of Chinese 
origin in the teaching and learning process of Chinese, and adopts the research 
methods of contrastive study and quantitative analysis. It focuses on the origins, 
characteristics, transformations of the loan words of Chinese origin and the 
similarities and differences among the loan words of Chinese origin, Chinese and 
Vietnamese, as well as the application of such words in Chinese teaching. 
The main purpose of this paper is to make the students and researchers 
understand the importance of the loan words of Chinese origin. It is necessary to make 
use of positive transfer of such words to improve teaching quality and learning 
efficiency either in learning or teaching. It is hoped that this study is to be of some 
reference value for the Vietnamese learners of Chinese and the teachers who teach 
Vietnamese Chinese. 
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① 原文（越）：Từ tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, đã nhập vào hệ thống từ vựng tiếng Việt, chịu sự chi phối 
của các quy luật ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa của tiếng Việt; còn gọi là từ Việt gốc Hán . 引自：（越）












































                                                        
① 原文（越）：Từ Hán Việt được coi là những từ Việt cấu tạo bằng các từ tố Hán Việt sắp xếp theo trật tự câu từ 
tiếng Hán. 引自：（越）Phan Văn Các.  Từ điển từ Hán Việt [ Z ].（范文阁.  汉越词词典 [ Z ]. 河内：胡
志明市出版社，2001：7） 
② 原文（越）：Từ Hán Việt (漢越) là từ vựng sử dụng trong tiếng Việt có gốc từ tiếng Trung Quốc nhưng đọc theo 
âm Hán-Việt. Cùng với sự ra đời của chữ quốc ngữ, từ Hán Việt ngày nay được ghi bằng ký tự Latinh. 引自：
（越）Wikipedia 百科全书 http://vi.wikipedia.org 
③ 原文（越）：Là lối đọc chữ Hán riêng của Việt Nam, người Việt chuyên dùng khi đọc các văn bản tiếng Hán. 引
自：（越） Nguyễn Tài Cẩn.  Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt [ M ]. （阮才谨.  汉越



















văn chương 文章、hiền triết 贤哲等。 
1912 年，研究越南汉字音 早的语言学家——亨利·马伯乐（Henri Maspero）
——对汉源词语进行全面统计，研究结果显示，越南语中约有 60%是汉源词语。
当然，这一数字因语体和文体不同而有所不同。据 Hoàng Văn Hành《Từ điển yếu 

















                                                        
① 数值来源：Hoàng Văn Hành.  Từ điển yếu tố Hán Việt thông dụng [ Z ]. （黄文衡.  常用汉越要素辞典 
[ Z ].  河内：社会科学出版社，1991 年版，序文） 
② 数值来源：Nguyễn Văn Tu.  Từ vựng tiếng Việt hiện đại [ M ]. （阮文修.  现代越语词汇[ M ].  河内：
越南大学与中专出版社，1978 年版） 























ID 词语 古汉越音 汉越音 越南音 
1 解 Cởi Giải Cởi 
2 交 Keo Giao Keo 
3 限 Hẹn Hạn Hẹn 
4 初 Xưa Sơ Xưa 
5 主 Chúa Chủ Chúa 
6 王 Vua Vương Vua 
7 味 Mùi Vị Mùi 
8 房 Buồng Phòng Buồng 
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